KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG VIỆT ĐỀ 3
A.ĐỌC
I.ĐỌC THÀNH TIẾNG
II.ĐỌC HIỂU
Bố em là bộ đội                       Bố gửi nghìn cái nhớ                   Bố cho quà nhiều thế   
Ở tận vùng đảo xa                  Bố gửi nghìn cái thương             Vì biết em rất ngoan
Chưa lần nào về phép             Bố gửi nghìn lời chúc                  Vì em luôn giúp bố
Mà luôn luôn có quà.            Gửi cả nghìn cái hôn.                 Tay súng luôn vững vàng.

Khoanh tròn trước đáp án đúng
Câu 1: Bố của bạn nhỏ trong bài thơ làm nghề gì?
A. Giáo viên                       B. Kĩ sư                                  C. Bộ đội 
Câu 2: Bố của bạn nhỏ làm việc ở đâu?
A. Ở vùng đảo xa                    B. Ở vùng núi                        C.Ở Hà Nội
Câu 3: Bố gửi cho bạn nhỏ những gì?
A . Nghìn cái nhớ, nghìn cái thương                                  B. Nghìn cái hôn
B.Nghìn lời chúc                                                                       D. Cả 3 ý trên
Câu 4: Viết 1 -2 câu về bố của em
…………………………………………………………………………………………………………………………..
B.Chính tả
I. Nghe viết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II.Bài tập
Bài 1: Khoanh tròn từ viết đúng rồi viết lại (theo mẫu):

	im nặng
	im lặng
	im lặng

	lắng nghe
	nắng nghe
	.........................................

	rịu ràng
	dịu dàng
	.........................................

	ngọn núi
	ngọn lúi
	............................................


Bài 2: 
a. Điền l / n và thêm dấu thanh
…..iềm vui            …..o lắng           ăn ......o                    ......òng mẹ
b. Điền c  hay k
Mẹ ...... on               ......ỉ niệm                diệu ……ì       .....ánh đồng
Bài 3: Sắp xếp và viết lại câu
a, sạch sẽ, của, lớp học, luôn, chúng em
..................................................................................................................
 b.điều hay, cô giáo, chúng tôi, nhiều, dạy
Bài 4: Chọn những từ sau : buổi mai , âu yếm, khai trường  để điền vào chỗ chấm
a. Cô giáo ..........................nhìn chúng tôi chơi ở sân trường.
b. Ngày ................................thật là vui.
Bài 5: Viết 1- 2 câu về thiên nhiên
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
